KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
BÀI : DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1<NB>. Kim loại nào sau đây hoạt động hóa học mạnh nhất?
	A. Fe.	B. K.	C. Mg.	D. Al.
Câu 2<NB>. Dãy chất gồm các kim loại được sắp xếp theo chiều tăng dần về hoạt động hóa học là
	A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K.	B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn.
	C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na.	D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.
Câu 3<NB>. Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch CuSO4?
	A. Ag.	B. Al.	C. Fe.	D. Zn.
Câu 4<NB>. Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch
	A. CuSO4.	B. Al2(SO4)3.	C. MgSO4.	D. ZnSO4.
Câu 5<TH>. Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe – Cu. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để thu được kim loại Cu từ X?
	A. Dung dịch Cu(NO3)2 dư.	B. Dung dịch MgSO4 dư.
	C. Dung dịch Fe(NO3)2 dư.	D. Dung dịch FeCl3 dư.
Câu 6<NB>. Dãy kim loại nào tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại Cu?
	A. Al, Zn, Fe.	B. Mg, Fe, Ag.	C. Zn, Pb, Au.	D. Na, Mg, Al.
[bookmark: _Hlk179412808]Câu 7<TH>. Kim loại  có thể vừa phản ứng với dung dịch HCl vừa phản ứng với Al2(SO4)3 là
	A. Fe.	B. Mg.	C.  Cu.	D. Ni.
Câu 8<NB>. Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Fe?
	A. CuSO4, HCl.	B. HCl, CaCl2. 	C. CuSO4, ZnCl2.	D. MgCl2, FeCl3.
Câu 9<NB>. Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2 trên?
	A. Zn.	B. Fe.	C. Mg.	D. Ag.
Câu 10<NB>. Cho hỗn hợp các kim loại Fe, Mg, Zn vào cốc đựng dung dịch CuSO4 dư, thứ tự các kim loại tác dụng với muối là:
	A. Fe, Zn, Mg.	B. Mg, Zn, Fe.	C. Mg, Fe, Zn.	D. Zn, Mg, Fe.
Câu 11<TH>. Hỗn hợp kim loại gồm Fe, Cu, Ag. Có thể thu được Ag tinh khiết bằng cách nào sau đây?
A. Hoà tan hỗn hợp vào dung dịch HCl.
B. Hoà tan hỗn hợp vào H2SO4 loãng.
C. Hoà tan hỗn hợp kim loại vào dung dịch AgNO3.
D. Dùng nam châm tách Fe và Cu ra khỏi Ag.
Câu 12<TH>. Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?
	A. Tăng so với ban đầu.	B. Không tăng, không giảm so với ban đầu.
	C. Giảm so với ban đầu.	D. Tăng gấp đôi so với ban đầu.
Câu 13<TH>. Nếu hoà tan hết cùng một khối lượng Al và Zn bởi dung dịch HCl thì
A. Al giải phóng hydrogen nhiều hơn Zn.
B. Zn giải phóng hydrogen nhiều hơn Al.
C. Al và Zn giải phóng cùng một lượng hydrogen.
D. Lượng hydrogen do Al sinh ra bằng 2,5 lần do Zn sinh ra.
Câu 14<TH>. Có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T tan trong dung dịch HCl, X và Y không tan trong dung dịch HCl, Z đẩy được T trong dung dịch muối T; X đẩy được Y trong dung dịch muối Y. Thứ tự hoạt động hóa học của kim loại tăng dần như sau:
	A. T, Z, X, Y.	B. Z, T, X, Y.	C. Y, X, T, Z.	D. Z, T, Y, X.
Câu 15<VD>. Cho bột nhôm dư vào 100 mL dung dịch CuSO4 0,2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam Cu. Giá trị của m là
	A. 0,64.   	B. 1,28.     	C. 1,92.     	D. 0,32.
Câu 16<VD>. Cho m gam Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư, thu được 19,2 gam Cu. Giá trị của m là 
	A. 11,2.	B. 16,8.	C. 8,4.	D. 14,0. 
Câu 17<VD>. Cho m gam nhôm vào 200 mL dung dịch Fe(NO3)2 0,2M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,49 gam chất rắn. Giá trị của m là
	A. 5,4.	B. 2,25.	C. 0,72.	D. 2,97.
Câu 18<VD>. Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là
	A. 8,4 gam.	B. 6,4 gam.	C. 11,2 gam.	D. 5,6 gam.
Câu 19<VDC>. Cho 6,8 gam hỗn hợp X gồm Zn và Fe vào 325 mL dung dịch CuSO4 0,2M đến khi phản ứng hoàn toàn, thu đươc dung dịch và 6,96 gam hỗn hợp kim loại Y. Khối lượng Fe tham gia phản ứng là
	A. 1,4 gam.	B.  4,2 gam.	C. 2,1 gam.	D. 2,8 gam.
Câu 20<VDC>. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là
	A. 2,16 gam.	B. 0,84 gam.	C. 1,72 gam.	D. 1,40 gam.


Phần 2. Tự luận
[bookmark: _Hlk179409702]Câu 1<NB>. Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau:
a) MgSO4.           b) CuCl2.	             c) AgNO3.               d) HCl.
Cho biết hiện tượng xảy ra? Giải thích và viết phương trình hóa học.
Câu 2<NB>. Cho các kim loại: Cu, Fe, Na, Mg, Al, Ba, Zn, Ag.
a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần khả năng hoạt động hóa học.
b) Kim loại nào tác dụng được với nước ở điều kiện thường? 
c) Kim loại nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?
d) Kim loại nào đẩy được Fe ra khỏi dung dịch FeCl2.
Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 3<NB>: Có các cặp chất sau:
(1)  Ag và H2SO4 loãng;
(2)  Al và HCl;
(3)  Zn và MgCl2;
(4) Fe và H2SO4 đặc, nguội;
(5) Cu và AgNO3;
(6) Cu và H2SO4 đặc, nóng.
Những cặp nào không có phản ứng xảy ra?
Câu 4<TH>. Nhằm xác định vị trí những kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hóa học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả sau:
– Thí nghiệm 1: Kim loại X đẩy được kim loại Z ra khỏi muối.
– Thí nghiệm 2: Kim loại Y đẩy được kim loại Z ra khỏi muối.
– Thí nghiệm 3: Kim loại X đẩy được kim loại Y ra khỏi muối.
– Thí nghiệm 4: Kim loại Z đẩy được kim loại T ra khỏi muối.
Em hãy sắp xếp các kim loại theo chiều mức độ hoạt động hóa học giảm dần.
Câu 5<TH>. Một mẫu thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn, Sn, Pb. Hãy nêu phương pháp hóa học để làm sạch mẫu thủy ngân trên. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 6<NB>. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4? Giải thích và viết phương trình phản ứng.
a) Fe.	b) Zn.	c) Cu.	d) Mg.
Câu 7<TH>. Một trong những cách nhận biết trang sức được làm bằng vàng thật hay vàng giả là sử dụng bông gòn thấm dung dịch nitric acid rồi bôi lên bề mặt vàng. Hãy cho biết các trường hợp có thể xảy ra. Chỉ ra trường hợp nào là vàng thật, trường hợp nào là vàng giả và giải thích.
Câu 8<VD>. Cho m gam Fe tác dụng vừa đủ với 200 mL dung dịch CuSO4 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m1 gam Cu.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng sắt (m) đã tham gia phản ứng.
c) Tính khối lượng Cu (m1) sinh ra.
[bookmark: _Hlk179409862]Câu 9<VD>. Cho một thanh sắt vào 200 mL dung dịch CuSO4 1M đến khi dung dịch không còn màu xanh.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính khối lượng kim loại sắt đã tham gia phản ứng và khối lượng đồng tạo thành.
c) Sau phản ứng thì khối lượng thanh sắt tăng hay giảm bao nhiêu gam? Giả thiết tất cả đồng sinh ra đều bám trên thanh sắt. 
Câu 10<VDC>. Cho 8,3g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 1 lít dung dịch CuSO4 0,2 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,68g chất rắn Y gồm 2 kim loại. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X?
